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   DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THANH LÝ SAU KIỂM KÊ NĂM 2019,2020,2021 

TT TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THANH LÝ NĂM SD GHI CHÚ 

I Phương tiện vận tải   

1 Xe tải ép, chở rác Hino 29H-047.63 2010  

2 Xe téc chở bùn 29h-037.83 1998  

3 Xe tải cẩu 1,4T 29H-042.38 2009  

4 Xe téc chở bùn 29H-039.98 1998  

5 Xe tải cẩu 1,4T 29H-040.28 2009  

6 Xe vận chuyển bùn TQ 29C-518.31 2008  

7 Xe ô tô BKS 29H- 038.52 1998  

8 Xe ô tô BKS 29H – 039.75 1998  

9 Xe ô tô BKS 29H – 039.63 1998  

10 Xe ô tô BKS 29H – 037.75 1998  

11 Xe ô tô BKS 29H – 032.33 2010  

12 Xe ô tô BKS 29H – 041.95 2010  

13 Xe ô tô BKS 29H – 039.18 1998  

14 Xe ô tô BKS 29H – 038.63 2010  

15 Xe ô tô BKS 29H – 039.95 2005  

16 Xe ô tô BKS 29H – 038.08 2005  

17 Phao nổi đặt thiết bị ngoạm (ponton) 2004  

18 Phao nổi đặt thiết bị ngoạm (ponton 2) 2004  

II Máy móc thiết bị   

1 

Máy khoan phá  BT( Máy nén khí Khai Son TQ 

model w-1.8/5, SM 5875; dây hơi f19; đục hơi số 

11F44; mũi đục hơi TCA-7) 

2011  

2 

Cân điện tử 30T tại bãi Tam Hiệp + Cải tạo, sửa 

chữa, nâng cấp di chuyển từ bãi Tam Hiệp về bãi đổ 

bùn khu B Yên Sở 

2005  

3 

Máy khoan phá BT ( Máy nén khi Khai Son TQ 

model w-1.8/5. SM 5688; dây hơi f19; đục hơi số 

11F441; mũi đục hơi TCA-7) 

2011 

 

III Thiết bị quản lý   

1 Máy photocopy Sharp-5520D 2010  



IV Tài sản cố định khác   

1 Xuồng composite số 05 2011  

2 Xuồng composite số 01 2013  

3 Xuồng composite số 04 2011  

4 Xuồng composite số 07 2009  

5 Xuồng composite số 02 2013  

6 Động cơ thủy số máy 1106963 2009  

7 Động cơ thủy số máy 1139498 2011  

8 Động cơ thủy số máy 1118301 2010  

9 Động cơ thủy số máy 1163011 2013  

10 Động cơ thủy số máy 1163012 2013  

11 
Vỏ xuồng composte sợi thuỷ tinh số 5 KT 5,8 x 

1.7m (SM: V-14) 
2014 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


